BẢNG MÔ TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC: 2023 - 2024
MÔN: GDCD – Lớp 8

	Câu
	Mức
	Điểm
	Chuẩn đánh giá
	Ghi chú

	I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM
	

	Câu 1
	Biết
	0.33
	Biết được biểu hiện tôn trọng truyền thống dân tộc
	

	Câu 2
	Biết 
	0.33
	Biết được nội dung đúng tôn trọng truyền thống dân tộc
	

	Câu 3
	Biết
	0.33
	Nhận biết được câu tục ngữ trên nói về truyền thống nào?
	

	Câu 4
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu và chọn được việc làm giữ gìn truyền thống quê hương
	

	Câu 5
	Vận dụng thấp 
	0.33
	Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống
	

	Câu 6
	Biết
	0.33
	Biết được khái niệm tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
	

	Câu 7
	Biết
	0.33
	Biết được vai trò của tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
	

	Câu 8
	Biết
	0.33
	Biết được khi tôn trọng sự đang dạng các dân tộc cần chú ý điều gì?
	

	Câu 9
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu đúng về tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
	

	Câu 10
	Vận dụng thấp
	0.33
	Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống
	

	Câu 11
	Biết
	0.33
	Biết được câu ca dao thể hiện sự cần cù
	

	Câu 12
	Biết
	0.33
	Biết được nội dung biểu hiện của cần cù
	

	Câu 13
	Biết
	0.33
	Biết được nội dung biểu hiện của lao động sáng tạo
	

	Câu 14
	Thông hiểu
	0.33
	Hiểu và chọn được ý kiến đúng
	

	Câu 15
	Vận dụng thấp
	0.33
	Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống
	

	II/ PHẦN TỰ LUẬN

	Câu 1
	Biết
	1.0
	Nêu được khái niệm lao động tự giác, lao động sáng tạo
	

	Câu 1
	Thông hiểu
	1.0
	Trình bày được cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người điều gì?
	

	Câu 2
	Thông hiểu
	1.0
	Trình bày những điều cần thực hiện để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới 
	

	Câu 3
	Vận dụng thấp
	1.0
	Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống
	

	Câu 4
	Vận dụng cao
	1.0
	Vận dụng kiến thức và giải quyết vấn đề
	


















MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: GDCD LỚP 8
Năm học: 2023 – 2024
	      Mức độ       

Chủ đề                                                                                                      
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	Bài 1: Tự hào về truyền dân tộc Việt Nam
(5 câu TN: câu 1,2,3,4,5; 1 câu TL: câu 4)
	- TN: Biết được biểu hiện tôn trọng truyền thống dân tộc
- TN: Biết được nội dung đúng tôn trọng truyền thống dân tộc
- TN: Nhận biết được câu tục ngữ trên nói về truyền thống nào?
	- TN: Hiểu và chọn được việc làm giữ gìn truyền thống quê hương
	- TN: Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống

	- TL: Vận dụng kiến thức để giải quyết vấn đề
	

	Số câu : 
Số điểm: 
 Tỉ lệ : 
	Số câu 3
Số điểm: 1
	Số câu 1
Số điểm: 0,33
	Số câu 1
Số điểm: 0,33
	Số câu 1
Số điểm: 1

	Số câu 6
Số điểm 2,67
Tỉ lệ:26,7 %

	Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc
(5 câu TN: câu 6,7,8,9,10; 1 câu TL: câu 2)
	- TN: Biết được khái niệm tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
- TN: Biết được vai trò của tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
- TN: Biết được khi tôn trọng sự đang dạng các dân tộc cần chú ý điều gì?

	- TN: Hiểu đúng về tôn trọng sự đa dạng các dân tộc
- TL: Trình bày những điều cần thực hiện để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới

	- TN: Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống
- TL: Vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống
	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu 3
Số điểm: 1
	Số câu 2
Số điểm: 1,33
	Số câu 2
Số điểm: 1,33
	 

	Số câu : 7
Số điểm: 3,67
Tỉ lệ:36,7%

	Bài 3: Lao động cần cù, sáng tạo
(5 câu TN: 11,12,13,14,15; 2 câu TL: câu 1)
	- TN: Biết được câu ca dao thể hiện sự cần cù
- TN: Biết được nội dung biểu hiện của cần cù
- TN: Biết được nội dung biểu hiện của lao động sáng tạo
- TL: Nêu được khái niệm lao động tự giác, lao động sáng tạo
	- TN: Hiểu và chọn được ý kiến đúng
- TL: Trình bày được cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người điều gì?
	- TN: Vận dụng kiến thức và xử lí tình huống

	
	

	Số câu : 
Số điểm : 
 Tỉ lệ:
	Số câu 3+1/2
Số điểm: 2
	Số câu 1+1/2
Số điểm: 1,33
	Số câu 1
Số điểm: 0,33
	 
	Số câu : 6
Số điểm:  3,67
Tỉ lệ:36,7%

	Tổng số điểm:
Tỷ lệ:
	Số điểm:4
Tỷ lệ:40%
	Số điểm:3
Tỷ lệ:30%
	Số điểm:2
Tỷ lệ:20%
	Số điểm:1
Tỷ lệ:10%
	Số điểm:10
Tỉ lệ : 100%




	TRƯỜNG THCS TRẦN CAO VÂN
Họ và tên: ……………..............................
Lớp: 8/…
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2023– 2024
MÔN: GDCD 8
Thời gian làm bài: 45 phút
	ĐIỂM



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Biểu hiện của sự tôn trọng truyền thống của dân tộc là 
A. giúp đỡ mọi người.                                           B. xuyên tạc các ngày lễ trong năm.
C. chê bai các mẫu cổ phục.                                  D. loại bỏ sản phẩm truyền thống.
Câu 2: Nội dung nào đúng về tự hào truyền thống dân tộc Việt Nam?
A. Dân tộc Việt Nam chỉ có một truyền thống yêu nước                                                
B. Truyền thống dân tộc Việt Nam phát triển được là nhờ Nhà nước
C. Truyền thống quí nhất của dân tộc Việt Nam là giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn                                              
D. Dân tộc Việt Nam có nhiều truyền thống như: yêu nước, đoàn kết, cần cù,... 
Câu 3: Câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nói về truyền thống tốt đẹp nào?
A. Tôn sư trọng đạo                                              B. Hiếu thảo                     
C. Uống nước nhớ nguồn                                      D. Đoàn kết
Câu 4: Việc làm nào sau đây giúp lưu giữ nét đẹp truyền thống của quê hương?
A. Chỉ sử dụng hoa quả ngoại nhập                      B. Đưa tin sai sự thật về một di tích lịch sử
C. Xây dựng tượng đài anh hùng dân tộc              D. Ít theo ba mẹ đến nhà thờ Tộc họ
Câu 5: Theo em, giới trẻ hiện nay theo đuổi thời trang ngoại nhập sẽ ảnh hưởng như thế nào đến các trang phục truyền thống? 
A. Làm mới việc phối phụ kiện hợp thời với trang phục truyền thống
B. Lãng quên dần trang phục truyền thống
C. Làm phong phú thêm kiểu cách trang phục truyền thống                             
D. Đem thêm những cách tân mới vào trang phục cổ xưa 
Câu 6:  Mỗi dân tộc có những nét riêng về tính cách, truyền thống, phong tục tập quán, ngôn ngữ,…Đó là những vốn quý của nhân loại cần được tôn trọng, kế thừa và phát triển được gọi là 
A. biểu hiện tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.                                               .                                                
B. ý nghĩa tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. 
C. khái niệm tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc. 
D. trách nhiệm tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc của học sinh.     
Câu 7: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc? 
A. Động lực                     B. Cơ hội                        C. Nhiệm vụ             D. Trách nhiệm
Câu 8: Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì? 
A. Chê bai những điều tiêu cực của các dân tộc khác                            
B. Chủ động học và không chọn lọc                         
C. Tôn trọng và học hỏi một cách thụ động                      
D. Học hỏi có chọn lọc
Câu 9: Hiểu đúng về tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác là 
A. sao chép trang phục của dân tộc khác. 
B. bắt chước văn hóa của dân tộc khác. 
C. học hỏi những điều tốt dân tộc khác.                                               
D. chê bai âm nhạc của dân tộc khác.     
Câu 10: Trong lớp, có một nhóm bạn bày tỏ sở thích chỉ xem phim Hàn Quốc và chê bai phim Việt. Trong trường đó, em sẽ làm gì? 
A. Phản ứng gay gắt với các bạn có thái độ trên               
B. Giải thích để các bạn hiểu suy nghĩ đó là chưa đúng    
C. Có lời nói xúc phạm các bạn có thái độ trên
D. Thờ ơi, không quan tâm các bạn đó nói gì     
Câu 11: Câu ca dao nào sau đây thể hiện sự cần cù trong lao động? 
A. Ai ơi đừng bỏ ruộng hoang/ Bao nhiêu tấc đất, tất vàng bất nhiêu                                   
B. Một cây làm chẳng lên non/ Ba cây chụm lại nên hồn núi cao
C. Cha mẹ nuôi con bằng trời bể/ Con nuôi cha mẹ kể tháng, kể ngày
D. Chuồn chuồn bay thấp mưa ngập bờ ao/ Chuồn chuồn bay cao mưa rào lại tạnh
Câu 12: Biểu hiện của cần cù là 
A. Làm việc theo thời gian quy định                     B. Làm việc theo sở thích
C. Làm việc theo phân công                                  D. Làm việc thường xuyên, đều đặn 
Câu 13: Thế nào là lao động sáng tạo? 
A. Bỏ cuộc khi gặp khó khăn                                B. Thuê nhiều nhân công để làm việc
C. Luôn suy nghĩ để tìm ra cái mới                       D. Luôn chịu khó để làm việc   
Câu 14: Em tán thành với ý kiến nào dưới đây? 
A. Sáng tạo là khả năng bẩm sinh của con người.
B. Những người làm nghiên cứu mới cần sáng tạo.
C. Làm công việc nào cũng phải cần cù và sáng tạo.  	             
D. Trong học tập chỉ cần cù là chính, sáng tạo là phụ.
Câu 15: Chị M thường tái chế phế liệu thành vật dụng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình mình. Việc làm của chị M thể hiện điều gì? 
A. Chị M kiên trì trong lao động                       B. Chị M sáng tạo trong lao động                      
C. Chị M cần cù trong lao động                         D. Chị M siêng năng trong lao động
II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1: Thế nào là lao động cần cù, lao động sáng tạo? Theo em, cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người điều gì? (2 điểm) 
Câu 2: Để tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới cần thực hiện những điều gì? (1 điểm) 
Câu 3: Bạn H mang trong mình dòng máu Việt Nam và Mỹ gốc Phi nên bị một số bạn trong lớp trêu chọc về màu da. Chứng kiến sự việc đó, em sẽ xử sự như thế nào? (1 điểm) 
Câu 4: Nhà trường tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam”, bạn N không muốn tham gia vì cho rằng học sinh chỉ nên tập trung cho việc học. Nếu là bạn của N, em sẽ khuyên N như thế nào? (1 điểm) 
BÀI LÀM
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A. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất:  (Mỗi câu đúng được 0,33 điểm), (3 câu đúng được 1 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	A
	D
	C
	C
	B
	C
	B
	D
	C
	B
	A
	D
	C
	C
	B



[bookmark: _GoBack]B. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
- Nêu đúng khái niệm:
+ Lao động cần cù là chăm chỉ, chịu khó làm việc một cách thường xuyên, phấn đấu hết mình vì công việc. (0,5 điểm)
+ Lao động sáng tạo là luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động. (0,5 điểm)
- Cần cù, sáng tạo trong lao động giúp con người: Hoàn thiện và phát triển phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân để nâng cao hiệu quả lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ; Tạo ra được nhiều giá trị vật chất, tinh thần góp phần cải thiện và nâng cao đời sống ; Được mọi người yêu quý, tôn trọng. (1 điểm)
Câu 2: (1 điểm) Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc và các nền văn hóa trên thế giới là tôn trọng tính cách, truyền thống, phong tục tập quán,... của các dân tộc; luôn tích cực tìm hiểu và tiếp thu những giá trị tốt đẹp của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào chính đáng về dân tộc mình; phê phán những hành vi kì thị, phân biệt chủng tộc và văn hóa.
Câu 3: (1 điểm) Ngăn cản sự việc trêu chọc của các bạn. Sau đó, giải thích để các bạn hiểu rõ vì sao H lại có màu da như vậy. Từ đó yêu cầu các bạn cần có thái độ tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc.
Câu 4: (1 điểm) Suy nghĩ của N là chưa đúng vì học sinh ngoài việc học tập thì cần tham gia cuộc thi để có những hiểu biết rộng hơn ngoài những môn học được qui định. Đặc biệt, “Tìm hiểu về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam” sẽ bổ trợ nhiều kiến thức cho môn Lịch sử. Đồng thời, sau khi tham gia cuộc thi, bên cạnh kiến thức có được thì tinh thần yêu nước của mỗi học sinh còn được nâng cao lên. Đó là nền tảng để học sinh nỗ lực học tập để mai sau xây dựng đất nước.

	Hiệu trưởng ký duyệt
(Ký, đóng dấu)



	Người duyệt đề
(Ký và ghi rõ họ tên)


Đỗ Dũng
	Người ra đề
(Ký và ghi rõ họ tên)


Võ Văn Tuyền







